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Năm học 2024 - 2025
	TT
	Họ và tên
	Môn
	Trình độ ĐT

	1
	Lê Thị Hường
	Toán
	Đại học 

	2
	Nguyễn Thị Thủy
	Toán
	Đại học

	3
	Ngô Thị Duyên
	Toán
	Đại học

	4
	Phạm Thiện Hải
	Toán
	Đại học

	5
	Trịnh Thị Việt Anh
	Toán
	Đại học

	6
	Đào Thị Thẫm
	Toán
	Đại học

	7
	 Vũ Thị Phượng
	Toán
	Đại học

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Hảo
	Toán
	Thạc sĩ

	9
	Vũ Thùy Linh
	Toán
	Đại học 

	10
	Hoàng Thị Dư
	Toán
	Thạc sĩ

	11
	Đào Thị Giang
	Toán
	Đại học

	12
	Vũ T.Thu Hương
	Toán
	Đại học

	13
	Đặng Đình Thuật
	Toán
	Đại học

	14
	Hoàng Thùy Linh
	Toán
	Thạc sĩ

	15
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Toán
	Thạc sĩ

	16
	Nguyễn Hoài Thu
	Toán
	Thạc sĩ

	17
	Nghiêm Thị Vượng
	Văn
	Đại học

	18
	Hoàng Thị Lan
	Văn
	Đại học

	19
	Nguyễn Thị Vân
	Văn
	Đại học 

	20
	Nguyễn Thị Bình
	Văn
	Đại học

	21
	Nguyễn Thúy Quỳnh
	Văn
	Đại học

	22
	Phạm Thị Minh Hồng
	Văn
	Đại học

	23
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Văn
	Thạc sĩ

	24
	Nguyễn Thu Ngọc
	Văn
	Đại học

	25
	Nguyễn Thị Ngoan A
	Văn
	Đại học

	26
	Nguyễn Thị Ngoan B
	Văn
	Đại học

	27
	Nguyễn Thị Thủy
	Văn
	Đại học

	28
	Đỗ Thị Lan
	Văn
	Thạc sĩ

	29
	Nguyễn Trà My
	Văn
	Đại học

	30
	Nguyễn Thị Hoài Hương
	T.Anh
	Đại học

	31
	Lê Thị Thanh Xuân
	T.Anh
	Đại học

	32
	Đinh Hải Hồng
	T.Anh
	Đại học

	33
	Nguyễn Thị Thu Trang
	T.Anh
	Đại học

	34
	Đặng Trung Kiên
	T.Anh
	Đại học

	35
	Phạm Thị Hồng Vân
	T.Anh
	Đại học

	36
	Lê Thị Hồng Duyên
	KHTN
	Đại học

	37
	Hoàng Thị Hiền
	KHTN
	Đại học

	38
	Nguyễn Thị Phấn
	KHTN
	Đại học

	39
	Ngô Thị Minh
	KHTN
	Thạc sĩ

	40
	Tạ Thị Giang
	KHTN
	Đại học

	41
	Nguyễn Thị Minh Hằng
	KHTN
	Đại học

	42
	Nguyễn Thị Phương Nga
	KHTN
	Đại học


                                                                              Kiến Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2024
                                                                                              Hiệu trưởng
                                                                                           Nguyễn Thị Bạch Loan
Mẫu số 2a











